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BỘ XÂY DỰNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 151/QĐ-BXD
Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ XÂY DỰNG QUẢN LÝ
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;
Căn cứ Quyết định số 806/QĐ-BXD ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về phân cấp thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ, quản lý, sử dụng tài sản công của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp công thuộc Bộ Xây dựng.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của các đơn vị thuộc phạm vi Bộ Xây dựng quản lý,  (chi tiết tại phụ lục đính kèm).
Điều 2.  Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện mua sắm, thanh lý theo quy định, đảm bảo tiêu chuẩn, định mức; số xe dôi dư (nếu có) trình cơ quan có thẩm quyền xử lý theo các hình thức quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP, các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) và văn bản hướng dẫn hiện hành.
Điều 3.  Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 13/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ công tác chung của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị được giao tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BT. Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- KBNN nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUNG CỦA ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 151/QĐ-BXD ngày 05/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
TT
Tên đơn vị
Tiêu chuẩn, định mức (chiếc)
Ghi chú
Tổng cộng (I + II + III):
96
I.
Văn phòng Bộ Xây dựng
14
1
Lãnh đạo Bộ
6
Xe ô tô chức danh
2
Văn phòng Bộ Xây dựng (bao gồm các Vụ chức năng, Ban chỉ đạo, đoàn thanh niên, Văn phòng Đảng ủy... tại Hà Nội)
6
Văn phòng Bộ Xây dựng (tại TP. Hồ Chí Minh)
2
Phục vụ Lãnh đạo Bộ và đơn vị, thực hiện nhiệm vụ chung và đặc thù.
II.
Cục và các tổ chức tương đương trực thuộc Bộ   (bao gồm cả các Trung tâm trực thuộc Cục).
14
1
Cục Giám định nhà nước và chất lượng công trình xây dựng
2
1
Cục Hạ tầng kỹ thuật
2
3
Cục Kinh tế xây dựng
2
4
Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản
2
6
Cục Phát triển đô thị
2
7
Cục Quản lý hoạt động xây dựng
2
8
Thanh tra Bộ Xây dựng
2
III
Các đơn vị sự nghiệp
68
1
Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
3
2
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
4
3
Trường Đại Học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh
3
4
Trường Đại học Xây dựng miền Trung
2
5
Trường Đại học Xây dựng miền Tây
2
6
Trường Cao đẳng Xây dựng số 1
2
7
Trường Cao đẳng Xây dựng TP. Hồ Chí Minh
2
8
Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1
2
9
Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị
2
10
Trường Cao đẳng Xây dựng Nam định
2
11
Trường Cao đẳng nghề Sông Đà
1
12
Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật nghiệp vụ Hà Nội
1
13
Trường Trung cấp nghề Cơ khí Xây dựng
1
14
Trường Cao đẳng nghề LILAMA1
1
15
Trường Cao đẳng nghề Xây dựng
1
16
Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Vinh
1
17
Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Hải Phòng
1
18
Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế LILAMA2
2
19
Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng
1
20
Trường Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Sông Hồng
1
21
Bệnh viện Xây dựng Việt Trì
2
22
Trung tâm Phục hồi chức năng Sầm Sơn
1
23
Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng Cửa Lò
1
24
Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi chức năng Đồ Sơn
1
25
Trung tâm Phục hồi chức năng ngành Xây dựng phía Nam
1
26
Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
4
27
Cung Triển lãm kiến trúc quy hoạch và xây dựng quốc gia
1
28
Viện Kiến trúc quốc gia
2
29
Viện Kinh tế Xây dựng
3
30
Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
5
31
Viện Vật liệu Xây dựng
4
32
Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam
1
33
Báo Xây dựng
2
34
Tạp chí xây dựng
1
35
Nhà Xuất bản Xây dựng
2
36
Trung tâm Thông tin
1
37
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành
1
Ghi chú:   - Số biên chế làm căn cứ xác định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô phục vụ công tác chung của đơn vị là số lượng biên chế hoặc số người làm việc theo đề án vị trí việc làm được cơ quan người có thẩm quyền phê duyệt và số lượng người lao động không xác định thời hạn (bao gồm cả các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc - nếu có).... quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP (nhu cầu sử dụng đề xuất của đơn vị và rà soát của Bộ Xây dựng).
- Chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung: Xe ô tô một cầu hoặc hai cầu có số chỗ ngồi từ 4 đến 16 chỗ ngồi (bao gồm cả xe ô tô bán tải) để phục vụ công tác chung của cơ quan tổ chức đơn vị (bao gồm cả các đơn vị thuộc, trực thuộc), quy định tại khoản 1 điều 8 Nghị định số 72/NĐ-CP.
- Tiêu chuẩn, định mức trên được tự điều chỉnh trong trường hợp đơn vị không có nhu cầu sử dụng xe ô tô mà thực hiện thuê xe, khoán xe, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.
- Đơn vị thực hiện rà soát lượng xe phục vụ công tác chung dôi dư so với tiêu chuẩn, định mức, đề xuất phương án trình Bộ Xây dựng (gồm cả hồ sơ của xe ô tô) để xem xét xử lý.
- Tiêu chuẩn, định mức trên làm căn cứ lập kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm: giao, mua sắm, bố trí, khoán kinh phí, sử dụng, thuê dịch vụ xe ô tô; quản lý, sử dụng và xử lý xe ô tô theo đúng quy định.
- Xe ô tô phục vụ hoạt động của các Ban Quản lý dự án được áp dụng khoản 2 điều 14 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP./.

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




